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BẢNG TÍNH KẾT QUẢ GIẢNG DẠY HỌC KỲ I /2020 - 2021

Họ và tên Giáo viên : BÙI ĐÌNH TRƯỜNG

Tổ :  NGỮ VĂN
Khoa: KHOA HỌC CƠ BẢN


	TT
	LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT

( TB / SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1. 
	20T4 – CNL1
	Ngữ văn 1
	20/27
	74.07
	

	2. 
	20T4 – QNH1
	Ngữ văn 1
	49/56
	87.5
	

	3. 
	20T4 – QTD1
	Ngữ văn 1
	38/45
	84.44
	

	4. 
	20T4 – ANM1
	Ngữ văn 1
	30/38
	78.95
	

	5. 
	20T4 – TKW1
	Ngữ văn 1
	51/60
	85.0
	

	6. 
	20T4 – ĐCN1
	Ngữ văn 1
	36/45
	80.0
	

	7. 
	20T4 – CĐT1
	Ngữ văn 1
	36/42
	85.72
	

	8. 
	20T4 – CCK1
	Ngữ văn 1
	47/57
	82.45
	

	9. 
	19T4 – LTM1
	Ngữ văn 3
	
	
	

	10. 
	19T4 – LTM2
	Ngữ văn 3
	
	
	

	11. 
	19T4 – LGT1
	Ngữ văn 3
	
	
	

	12. 
	19T4 – KTD1
	Ngữ văn 3
	
	
	

	13. 
	19T4 – QTD1
	Ngữ văn 3
	
	
	

	TỔNG CỘNG :
	
	
	



Tân Bình, ngày 19 tháng 03 năm 2021

Trưởng Khoa
Tổ trưởng
Giáo viên
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